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Câu 1 (2,5 điểm) 
           Cho câu thơ sau:
“Kiều càng sắc sảo mặn mà”
a) Hãy chép chính xác 3 câu thơ tiếp theo.
b) Khi nói khi vẻ đẹp của Thuý Kiều, tác giả Nguyễn Du đã dự báo trước cuộc đời và số phận của nàng bằng câu thơ nào? Hãy làm rõ nội dung, nghệ thuật câu thơ đó?
Câu 2 (5,0 điểm)
        	Cảm nhận của em về vẻ đẹp của người anh hùng áo vải Quang Trung qua hồi thứ 14 của tác phẩm “Hoàng Lê nhất thống chí” (Ngô Gia Văn Phái) bằng đoạn văn dài từ 7-9 câu?
Câu 3 (2,5 điểm)
a. Quan niệm nhân nghĩa của nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu trong văn bản “Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga” được thể hiện rõ nét nhất trong những câu thơ nào?
b. Em hiểu gì về quan niệm đó? Quan niệm đó còn phù hợp với xã hội hiện nay hay không?

---------------------Hết--------------------
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	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
(2,5điểm)
	a) HS phải chép chính xác các câu thơ tả sắc đẹp của Thuý Kiều :
“Kiều càng sắc sảo mặn mà
So bề tài sắc lại là phần hơn
Làn thu thuỷ, nét xuân sơn
Hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh
· Mức độ đạt: Chép chính xác 3 câu thơ tiếp theo
· Mức độ chưa đạt: Chép còn thiếu hoặc chưa chuẩn xác, đúng câu nào cho diểm câu đấy.
	1,0

	
	b) Khi tả sắc đẹp của Kiều, tác giả Nguyễn Du đã dự báo trước cuộc đời và số phận của nàng qua hai câu thơ:
“Hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh”
· Mức độ đạt: Chỉ ra chính xác câu thơ dự báo số phận.
-    Mức độ chưa đạt: Chưa chỉ ra được hoặc chỉ ra không chính xác
	1,0

	
	- Bút pháp ước lệ, nhân hóa
- Vẻ đẹp của Thuý Kiều làm cho tạo hoá phải ghen ghét, phải đố kị: “hoa ghen”, “liễu hờn” nên số phận nàng éo le, đau khổ, đầy trắc trở.
- Mức độ đạt: Chỉ ra được nội dung và nghệ thuật
- Mức độ chưa đạt: Chỉ ra chưa đúng hoặc còn thiếu, đúng ý nào cho điểm ý đấy.
	
0,5

	Câu 2
(5,0điểm)
	1. Nội dung (4,5 điểm)
a) Mở đoạn: 
- Giới thiệu tác giả, tác phẩm
- Cảm nhận chung về nhân vật Quang Trung trong hồi thứ 14
- Mức độ đạt: Đảm bảo các ý nêu trên.
- Mức độ chưa đạt: Còn thiếu ý hoặc nhận xét chưa chính xác
	

0,5

	
	b) Thân đoạn :Nêu cảm nhận về vẻ đẹp của nhân vật Quang Trung với các phẩm chất:
*) Có hành động mạnh mẽ, quyết đoán
- Nghe tin giặc đánh chiếm đến TL, định thân chinh cầm quân đi ngay.
- Trong vòng 1 tháng làm được nhiều việc lớn.
- Tuyển quân, mở cuộc duyệt binh lớn ở Nghệ An phủ dụ tướng sĩ, định kế hoạch hành quân đánh giặc.
- Kế hoạch đối phó với nhà Thanh sau chiến thắng.
	



1,0

	
	*) Có trí tuệ sáng suốt, sâu xa, nhạy bén.
- Sáng suốt trong việc phân tích tình hình thời cuộc.
- Sáng suốt trong việc xét đoán và dùng người.
	1,0

	
	*) Ý chí quyết thắng và tầm nhìn xa trông rộng.
- Mới khởi binh nhưng đã KĐ phương lược đã tính sắn.
- Tính trước ngoại giao sau chiến tranh.
	0,5

	
	*) Tài dùng binh như thần
- Cuộc hành quân thần tốc
- Từ Tam Điệp ra vừa hành quân vừa đánh  giặc. Mồng 5 Tết vào Thăng Long
- Hành quân liên tục nhưng cơ nào, đội ấy vẫn chỉnh tề
	0,5

	
	*) Hình ảnh lẫm liệt trong chiến trận
- Thân chinh cầm quân.
- Là tổng chỉ huy chiến dịch
·  Lãnh đạo tài tình
· Mức độ đạt: Đảm bảo các ý nêu trên.
-   Mức độ chưa đạt: Còn thiếu ý hoặc chưa chính xác, đúng ý nào cho điểm ý đấy.
	0.5

	
	c) Kết đoạn: 
· Khái quát, khẳng định vẻ đẹp của nhân vật Quang Trung
· Mức độ đạt: Đảm bảo các ý nêu trên.
-   Mức độ chưa đạt: Còn thiếu ý hoặc chưa chính xác, đúng ý nào cho điểm ý đấy.
	0,5

	
	2. Hình thức (0,5 điểm)
- Trình bày sạch sẽ, không sai chính tả, bố cục cân đối, đảm bảo số câu.
· Mức độ đạt: Đảm bảo các ý nêu trên.
-   Mức độ chưa đạt: Còn thiếu ý hoặc chưa chính xác, đúng ý nào cho điểm ý đấy.
	0,5

	Câu 3
(2,5điểm)
	Chỉ ra 2 câu thơ mang tư tưởng nhân nghĩa:
Nhớ câu kiến nghĩa bất vi
Làm người thế ấy cũng phi anh hùng
· Mức độ đạt: Chỉ ra đúng 2 câu thơ
-   Mức độ chưa đạt: Chỉ ra chưa đúng hoặc chưa chuẩn xác
	0.5

	
	- Ý nghĩa: Người anh hùng thấy việc nghĩa mà không làm thì không xứng là đáng là người anh hùng.
- Quan niệm này có ý nghĩa to lớn trong mọi thời đại vì đây là nền tảng đạo đức của mọi thời đại. 
- Mức độ đạt: Đảm bảo các ý nêu trên.
- Mức độ chưa đạt: Còn thiếu ý hoặc chưa chính xác, đúng ý nào cho điểm ý đấy.
	1,0

1,0


	Tổng
	10



--------------------Hết--------------------
